	B
	ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC (Địa chỉ: Số 620, QL 14, Tân Phú, Đồng Xoài Bình, Bình Phước)

	1
	 Tạ Hoàng Giang
	Phó Chi cục trưởng
	0941707779
	thgiang.bph@gdt.gov.vn
	 

	2
	 Lâm Văn Đạt
	Phó Chi cục trưởng
	0919670199
	lvdat.bph@gdt.gov.vn
	 

	I
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA"
	 
	 
	 
	 

	1
	Bùi Thị Hoài
	công chức
	0985047748
	bthoai.bph@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thị Anh Thư
	công chức
	0932640369
	ntathu.bph@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Thị Mơ
	công chức
	0829855999
	ltmo.bph@gdt.gov.vn
	 

	4
	Vũ Hoàng Linh
	công chức
	0912077744
	vhlinh.bph@gdt.gov.vn
	 

	5
	Trần Thị Thủy Tiên
	công chức
	0902568557
	ttttien.bph@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Lan
	công chức
	0937132789
	ntlan.bph@gdt.gov.vn
	 

	7
	Lê Thị Hà
	công chức
	0983276979
	ltha.bph@gdt.gov.vn
	 

	8
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	công chức
	0979242279
	ntthang2.bph@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Duy Khánh
	công chức
	0947605279
	ndkhanh.bph@gdt.gov.vn
	 

	10
	Phạm Thị Là
	công chức
	0973662117
	ptla.bph@gdt.gov.vn
	 

	11
	Trần Thị Nga
	công chức
	0919924979
	ttnga.bph@gdt.gov.vn
	 

	12
	Đoàn Thị Hải Yến
	công chức
	0917549679
	dthyen.bph@gdt.gov.vn
	 

	13
	Nguyễn Thị Tuấn
	công chức
	0888641413
	tuanbtgbp86@gmail.com
	 

	14
	Đỗ Thành Trung
	công chức
	0903664997
	dttrung.bph@gdt.gov.vn
	 

	15
	Đỗ Xuân Đỉnh
	công chức
	0904155886
	dxdinh.bph@gdt.gov.vn
	 

	16
	Dương Quốc Hòa
	công chức
	0917639100
	dqhoa.bph@gdt.gov.vn
	 

	17
	Nguyễn Thị Thủy Hằng
	công chức
	0906625289
	ntthang.bph@gdt.gov.vn
	 

	18
	Nguyễn Thị Hạnh
	công chức
	0985345018
	nthanh1.bph@gdt.gov.vn
	 

	19
	Nguyễn Thị Mùi
	công chức
	0938366448
	ntmui.bph@gdt.gov.vn
	 

	20
	Phạm Viết Tâm
	công chức
	0359378787
	pvtam.bph@gdt.gov.vn
	 

	21
	Nguyễn Đức Thắng
	công chức
	0985.978.164
	ndthang.bph@gdt.gov.vn
	 

	22
	Diệp Thế Toàn
	công chức
	0982.851.368
	dttoan.bph@gdt.gov.vn
	 

	23
	Trần Thị Kiều Trang
	công chức
	0948.909.717
	ttktrang.bph@gdt.gov.vn
	 

	24
	Nguyễn Thị Thanh Quyên
	công chức
	0915.447.727
	nttquyen.bph@gdt.gov.vn
	 

	25
	Phan Văn Sang
	công chức
	0912136679
	pvsang.bph@gdt.gov.vn
	 

	26
	Hoàng Thị Vân
	công chức
	0343412570
	htvan.bph@gdt.gov.vn
	 

	27
	Trịnh Hoàng Long
	công chức
	0888899990
	thlong.bph@gdt.gov.vn
	 

	28
	Nguyễn Thị Kim Hương
	công chức
	0817255999
	ntkhuong.bph@gdt.gov.vn
	 

	29
	Ôn Mỹ Duyên
	công chức
	0932900123
	omduyen.bph@gdt.gov.vn
	 

	30
	Trần Thị Đào Ngọc
	công chức
	0943039879
	ttdngoc.bph@gdt.gov.vn
	 

	31
	Nguyễn Anh Tuấn
	công chức
	0963363022
	natuan.bph@gdt.gov.vn
	 

	32
	Nguyễn Thị Hiền
	công chức
	0983523152
	nthien1.bph@gdt.gov.vn
	 

	33
	Dương Thái Ngọc
	công chức
	0339956779
	dtngoc.bph@gdt.gov.vn
	 

	34
	Lê Trần Hoài Thương
	công chức
	0859398679
	lththuong.bph@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP SỐ 3

	1
	Hoàng Văn Hải
	Trưởng phòng
	0946787678
	hvhai.bph@gdt.gov.vn
	 

	2
	Đỗ Văn Ngọc
	Phó Trưởng phòng
	0908260339
	dvngoc.bph@gdt.gov.vn
	 

	3
	Tạ Thị Hồng Lân
	Phó Trưởng phòng
	0913368039
	thlan.bph@gdt.gov.vn
	 

	4
	Phan Thị Phúc
	Phó Trưởng phòng
	0914468049
	ptphuc.bph@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Hà
	Phó Trưởng phòng
	0911.566.199
	ntha.bph@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Văn Anh Tuấn
	Phó Trưởng phòng
	0915.454.445
	nvatuan.bph@gdt.gov.vn
	 

	7
	Trần Quang Vinh
	Phó Trưởng phòng
	0816.909.999
	tqvinh.bph@gdt.gov.vn
	 

	8
	Doãn Thị Hạnh
	Phó Trưởng phòng
	0917353439
	dthanh.bph@gdt.gov.vn
	 

	9
	Lê Thị Tuyết Loan
	Phó Trưởng phòng
	0913.612.038
	lttloan.bph@gdt.gov.vn
	 

	10
	Bùi Minh Thắng
	Phó Trưởng phòng
	0918072019
	bmthang.bph@gdt.gov.vn
	 

	11
	Phạm Thị Quỳnh
	Phó Trưởng phòng
	0988939045
	ptquynh.bph@gdt.gov.vn
	 

	12
	Hồ Quang Nghiêm
	Phó Trưởng phòng
	0918688268
	hqnghiem.bph@gdt.gov.vn
	 

	13
	Vũ Văn Diên
	Phó Trưởng phòng
	0913109180
	vvdien.bph@gdt.gov.vn
	 

	14
	Nguyễn Hồng Chung
	Phó Trưởng phòng
	0913819139
	nhchung.bph@gdt.gov.vn
	 

	15
	Phạm Thị Phương Thảo
	công chức
	0919872772
	ptpthao.bph@gdt.gov.vn
	 

	16
	Nguyễn Hồng Nhật
	công chức
	0934345355
	nhnhat.bph@gdt.gov.vn
	 

	17
	Đặng Thị Ngọc Bích
	công chức
	0917776533
	dtnbich.bph@gdt.gov.vn
	 

	18
	Ngô Đình Luân
	công chức
	0985446300
	ndluan.bph@gdt.gov.vn
	 

	19
	Lương Thị Thùy
	công chức
	0982589605
	ltthuy.bph@gdt.gov.vn
	 

	20
	Đinh Thị Cẩm Linh
	công chức
	0362088433
	dtclinh.bph@gdt.gov.vn
	 

	21
	Phan Thị Tâm
	công chức
	0972641222
	pttam.bph@gdt.gov.vn
	 

	22
	Phạm Thị Vân
	công chức
	0983599779
	ptvan1.bph@gdt.gov.vn
	 

	23
	Trần Nhật Phương
	công chức
	0913629727
	tnphuong.bph@gdt.gov.vn
	 

	24
	Ngô Thị Hoài
	công chức
	0983889818
	nthoai.bph@gdt.gov.vn
	 

	25
	Vũ Thị Lan Phương
	công chức
	0919049840
	vtlphuong.bph@gdt.gov.vn
	 

	26
	Nguyễn Thành Trung
	công chức
	0888074333
	nttrung.bph@gdt.gov.vn
	 

	27
	Trần Thị Hồng Phượng
	công chức
	0919922234
	tthphuong.bph@gdt.gov.vn
	 

	28
	Trần Văn Định
	công chức
	0919922279
	tvdinh.bph@gdt.gov.vn
	 

	29
	Đoàn Thị Mỹ Duyên
	công chức
	0917437647
	dtmduyen.bph@gdt.gov.vn
	 

	30
	Đặng Bá Nam
	công chức
	0918283829
	dbnam.bph@gdt.gov.vn
	 

	31
	Nguyễn Thị Huệ
	công chức
	0941285577
	nthue.bph@gdt.gov.vn
	 

	32
	Lê Vũ Hoàng Nam
	công chức
	0944930793
	lvhnam.bph@gdt.gov.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN BÌNH LONG - CHƠN THÀNH (Địa chỉ: Số 7 Đường trục chính Đông Tây, Kp1, thị trấn Tân Khai, H. Hớn Quản, tỉnh Bình
Phước)

	1
	Nguyễn Kim Tuyến
	Đội trưởng
	0918446129
	nktuyen.bph@gdt.gov.vn
	 

	2
	 Nguyễn Xuân Đức
	 Phó Đội trưởng 
	0918130250
	nxduc.bph@gdt.gov.vn
	 

	3
	 Hoàng Xuân Trung
	 Phó Đội trưởng 
	0983205379
	hxtrung.bph@gdt.gov.vn
	 

	4
	 Đặng Bá Thạnh
	 Phó Đội trưởng 
	0913733767
	dbthanh.bph@gdt.gov.vn
	 

	5
	 Nguyễn Kim Hậu
	 Phó Đội trưởng 
	0919335797
	nkhau.bph@gdt.gov.vn
	 

	6
	Phạm Thị Thanh
	 Tổ trưởng
	0975614311
	ptthanh.bph@gdt.gov.vn
	 

	7
	Hồ Văn Đạt
	 Phó Tổ trưởng
	0918412255
	hvdat.bph@gdt.gov.vn
	 

	8
	Vương Thị Tuyết Mai
	 Phó Tổ trưởng
	0949256444
	vttmai.bph@gdt.gov.vn
	 

	9
	Hà Thị Thu Nga
	 Công chức
	0902999330
	httnga.bph@gdt.gov.vn
	 

	10
	Bế Thị Quỳnh Trang
	 Công chức
	0399410808
	btqtrang.bph@gdt.gov.vn
	 

	11
	Lê Thị Hồng Cẩm
	 Công chức
	0985250025
	lthcam.bph@gdt.gov.vn
	 

	12
	Nguyễn Tấn Dũng
	Tổ trưởng
	0938990444
	ntdung1.bph@gdt.gov.vn
	 

	13
	Tống Thị Thanh Tâm
	Phó Tổ trưởng
	0945020939
	ttttam.bph@gdt.gov.vn
	 

	14
	Nguyễn Thị Kim Luông
	Phó Tổ trưởng
	0918503242
	ntkluong.bph@gdt.gov.vn
	 

	15
	Vũ Thế Quang
	Công chức
	0947817878
	vtquang.bph@gdt.gov.vn
	 

	16
	Nguyễn Thị Châu
	Công chức
	0918445869
	ntchau.bph@gdt.gov.vn
	 

	17
	Hoàng Thị Hoa
	Công chức
	0847709709
	hthoa.bph@gdt.gov.vn
	 

	18
	Phạm Nguyễn Trà My
	Công chức
	0369003969
	pntmy.bph@gdt.gov.vn
	 

	19
	Lê Thị Mỹ Nhung
	Công chức
	0989200031
	ltmnhung.bph@gdt.gov.vn
	 

	20
	Văn Ngân Thúy
	Công chức
	0983197570
	vnthuy.bph@gdt.gov.vn
	 

	21
	Trần Quốc Dương
	Tổ trưởng
	0818009999
	tqduong.bph@gdt.gov.vn
	 

	22
	Nguyễn Thị Quyên
	Công chức
	0916854439
	ntquyen.bph@gdt.gov.vn
	 

	23
	Hồ Thị Ngân
	Công chức
	0989002942
	htngan.bph@gdt.gov.vn
	 

	24
	Nguyễn Thị Thư
	Công chức
	0969362682
	ntthu.bph@gdt.gov.vn
	 

	25
	Phạm Thị Thu Hiền
	Công chức
	0961104346
	ptthien.bph@gdt.gov.vn
	 

	26
	Nguyễn Thị Hoa
	Công chức
	0919777395
	nthoa.bph@gdt.gov.vn
	 

	27
	Phạm Tuấn Nhật
	Tổ trưởng
	0988010434
	ptnhat.bph@gdt.gov.vn
	 

	28
	Trần Đình Thanh
	Phó Tổ trưởng
	0916151885
	tdthanh.bph@gdt.gov.vn
	 

	29
	Nguyễn Thị Ngọc Minh
	Công chức
	0949214134
	ntnminh.bph@gdt.gov.vn
	 

	30
	Đỗ Nguyễn Tường Vân
	Công chức
	0917169070
	dntvan.bph@gdt.gov.vn
	 

	31
	Hà Thị Thu Hiền
	Công chức
	0976339747
	htthien1.bph@gdt.gov.vn
	 

	32
	Lê Thị Yến Nhi
	Công chức
	0932087487
	ltynhi.bph@gdt.gov.vn
	 

	33
	Đoàn Thị Kim Phụng
	Tổ trưởng
	0983712222
	dtkphung.bph@gdt.gov.vn
	 

	34
	Bùi Thị Mai
	Công chức
	0702029968
	btmai.bph@gdt.gov.vn
	 

	35
	Tô Trọng Nhân
	Công chức
	0968623773
	ttnhan.bph@gdt.gov.vn
	 

	36
	Nguyễn Việt Thắng
	Công chức
	0908474808
	nvthang.bph@gdt.gov.vn
	 

	37
	Nguyễn Thành Nhân
	Công chức
	0832697979
	ntnhan.bph@gdt.gov.vn
	 

	38
	Nguyễn Bá Tiến
	Công chức
	0966220769
	nbtien.bph@gdt.gov.vn
	 

	39
	Nguyễn Thanh Dũng
	Tổ trưởng
	0943183979
	ntdung2.bph@gdt.gov.vn
	 

	40
	Đỗ Quốc Việt
	Phó Tổ trưởng
	0907178333
	dqviet.bph@gdt.gov.vn
	 

	41
	Nguyễn Hoàng Thế
	Công chức
	0988056343
	nhthe.bph@gdt.gov.vn
	 

	42
	Lê Thị Mơ
	Công chức
	0829855999
	ltmo.bph@gdt.gov.vn
	 

	43
	Lê Thị Diễm Phúc
	Công chức
	0942841177
	ltdphuc.bph@gdt.gov.vn
	 

	44
	Nguyễn Thị Thùy Tranh
	Công chức
	0947769345
	ntttranh.bph@gdt.gov.vn
	 

	45
	Ninh Văn Công
	Tổ trưởng
	0916206789
	nvcong.bph@gdt.gov.vn
	 

	46
	Đỗ Thị Thanh
	Phó Tổ trưởng
	0978302901
	dtthanh.bph@gdt.gov.vn
	 

	47
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	Phó Tổ trưởng
	09330558807
	ntndung.bph@gdt.gov.vn
	 

	48
	Nguyễn Minh Đế
	Công chức
	0948522104
	nmde.bph@gdt.gov.vn
	 

	49
	Phan Thị Thanh Vân
	Công chức
	0969072756
	pttvan.bph@gdt.gov.vn
	 

	50
	Dương Thị Yến
	Công chức
	0974275336
	dtyen1.bph@gdt.gov.vn
	 

	51
	Trần Thị Việt Phương
	Công chức
	0986140410
	ttvphuong.bph@gdt.gov.vn
	 

	52
	Phạm Thị Liên Phương
	Công chức
	0933776889
	ptlphuong.bph@gdt.gov.vn
	 

	53
	Nguyễn Văn Phúc Hào
	Công chức
	0352774353
	nvphao.bph@gdt.gov.vn
	 

	54
	Vũ Thị Thu Huyền
	Công chức
	0348298918
	vtthuyen.bph@gdt.gov.vn
	 

	55
	Trịnh Thị Thanh Tâm
	Công chức
	0347167333
	ttttam1.bph@gdt.gov.vn
	 

	56
	Nguyễn Thị Hải Hậu
	Công chức
	0933627268
	nthaihau.bph@gdt.gov.vn
	 

	57
	Trần Đình Duy
	Công chức
	0913644050
	tdduy.bph@gdt.gov.vn
	 

	58
	Thái Ngọc Hùng
	Công chức
	0909186393
	tnhung.bph@gdt.gov.vn
	 

	59
	Hà Tiến Dũng
	Công chức
	'0913637260
	htdung.bph@gdt.gov.vn
	 

	60
	Phan Thụy Thanh Thúy
	Tổ trưởng
	0913757410
	pttthuy.bph@gdt.gov.vn
	 

	61
	Mai Xuân Đông
	Phó Tổ trưởng
	0913643479
	mxdong.bph@gdt.gov.vn
	 

	62
	Nguyễn Thanh Tuấn
	Công chức
	0918915277
	nttuan.bph@gdt.gov.vn
	 

	63
	Vũ Văn Quang
	Công chức
	0917951169
	vvquang.bph@gdt.gov.vn
	 

	64
	Lê Thị Uyên Vy
	Công chức
	0944240292
	ltuvy.bph@gdt.gov.vn
	 

	65
	Trịnh Việt Phương
	Công chức
	'0949120783
	tvphuong1.bph@gdt.gov.vn
	 

	66
	Lê Trọng Nghĩa
	Tổ trưởng
	0909100368
	ltnghia.bph@gdt.gov.vn
	 

	67
	Hoàng Thị Hoa
	Phó Tổ trưởng
	0847709709
	hthoa.bph@gdt.gov.vn
	 

	68
	Huỳnh Thị Cẩm Vân
	Phó Tổ trưởng
	0913636628
	htcvan.bph@gdt.gov.vn
	 

	69
	Vũ Thị Thu Hiền
	Công chức
	0972987134
	vtthien1.bph@gdt.gov.vn
	 

	70
	Đỗ Minh Điền
	Công chức
	0915371239
	dmdien.bph@gdt.gov.vn
	 

	71
	Phạm Văn Tuấn
	Công chức
	0919689238
	pvtuan.bph@gdt.gov.vn
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN ĐỒNG XOÀI - ĐỒNG PHÚ - BÙ ĐĂNG (Địa chỉ: 1192, Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình
Phước)

	1
	Lê Văn Thanh
	Đội trưởng
	0913688500
	lvthanh.bph@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phan Tấn Dũng
	Phó đội trưởng
	0913706099
	ptdung.bph@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Văn Hiệp
	Phó đội trưởng
	0918552466
	nvhiep.bph@gdt.gov.vn
	 

	4
	Dương Đình Trinh
	Phó đội trưởng
	0908445369
	ddtrinh.bph@gdt.gov.vn
	 



